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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 18/2015/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 

và kế hoạch bảo vệ môi trường 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ 
môi trường. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định 

về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên 

quan đến quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 
tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 
Chương II 

QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 

Điều 3. Lập quy hoạch bảo vệ môi trường 
1. Quy hoạch bảo vệ môi trường được lập phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội với kỳ đầu cho giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo 
hai (02) cấp độ là quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia và quy hoạch bảo vệ 
môi trường cấp tỉnh.  
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2. Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia gồm những nội dung chính 
sau đây: 

a)  Diễn biến, mục tiêu quản lý môi trường rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; 
b) Thực trạng môi trường biển, hải đảo, lưu vực sông; mục tiêu và các giải pháp 

bảo tồn, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, lưu vực sông; 
c) Thực trạng phát thải khí và chất lượng môi trường không khí; mục tiêu và 

giải pháp quy hoạch đối với các hoạt động phát triển có nguồn phát thải khí lớn; 
d) Thực trạng suy thoái, ô nhiễm môi trường đất; mục tiêu và các giải pháp 

phòng ngừa suy thoái, ô nhiễm môi trường đất, phục hồi các vùng đất đã bị ô 
nhiễm, suy thoái;  

đ) Thực trạng ô nhiễm môi trường nước; mục tiêu và các giải pháp quản lý 
nước thải và bảo vệ môi trường nước; 

e) Thực trạng thu gom, xử lý và các mục tiêu, giải pháp quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại; 

g) Thực trạng mạng lưới quan trắc và giám sát môi trường; mục tiêu, định 
hướng quy hoạch hệ thống quan trắc và giám sát môi trường; 

h) Phân vùng môi trường theo các mục tiêu phát triển, bảo vệ, bảo tồn và ứng 
phó với biến đổi khí hậu; 

i) Các chương trình, dự án bảo vệ môi trường ưu tiên và chỉ tiêu môi trường; 
k) Các bản đồ, sơ đồ liên quan đến vùng quy hoạch; 
l) Nguồn lực thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường; trách nhiệm tổ chức thực 

hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường. 
3. Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh được lập dưới hình thức báo cáo 

riêng hoặc lồng ghép vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với nội 
dung sau đây: 

a) Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh dưới hình thức báo cáo riêng 
phải thể hiện được các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này với yêu cầu chi tiết 
hơn gắn với vị trí địa lý, điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội đặc thù của 
địa phương lập quy hoạch; 

b) Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường dưới hình thức lồng ghép vào quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh phải thể hiện được các nội dung 
quy định tại Khoản 2 Điều này với yêu cầu chi tiết hơn gắn với vị trí địa lý, điều 
kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương lập quy hoạch, 
trong đó các nội dung về nguồn lực thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường, trách 
nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch bảo vệ môi 
trường được lồng ghép vào các nội dung tương ứng của quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội. 



 
28 CÔNG BÁO/Số 297 + 298/Ngày 07-3-2015 
  

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết quy trình xây dựng đề 
cương, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường. 

5. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch bảo vệ môi trường phải nghiên cứu, tiếp thu ý 
kiến của các cơ quan, tổ chức được tham vấn; lập hồ sơ đề nghị thẩm định quy 
hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này gửi đến 
cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật Bảo vệ môi trường để 
thẩm định. 

Điều 4. Thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường 
1. Việc thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau: 
a) Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và quy hoạch bảo vệ môi 

trường cấp tỉnh dưới hình thức báo cáo riêng được thực hiện thông qua hội đồng 
thẩm định do thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chức thẩm định quy 
hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật Bảo vệ môi trường 
thành lập.  

Cơ cấu hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch hội đồng, một (01) Phó Chủ tịch hội 
đồng trong trường hợp cần thiết, hai (02) Ủy viên phản biện, một (01) Ủy viên thư ký 
và một số Ủy viên, trong đó có đại diện của các cơ quan cùng cấp với cấp độ quy 
hoạch từ các ngành: Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Xây dựng; Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế 
hoạch và Đầu tư và các ngành khác có liên quan; 

b) Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường dưới hình thức lồng ghép vào quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thẩm 
định đồng thời với việc thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
cấp tỉnh. 

2. Hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và quy 
hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh dưới hình thức báo cáo riêng quy định như sau: 

a) Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia gồm văn bản đề nghị thẩm 
định quy hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan chủ trì lập quy hoạch và dự thảo 
quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; 

b) Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh dưới hình thức báo cáo riêng 
gồm văn bản đề nghị thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan chủ trì 
lập quy hoạch và dự thảo quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh dưới hình thức báo 
cáo riêng. 

3. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét nội dung quy hoạch bảo vệ 
môi trường và đưa ra ý kiến thẩm định; các hoạt động của hội đồng thẩm định 
quy hoạch bảo vệ môi trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 
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4. Cơ quan thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường được tiến hành các hoạt 
động sau đây để hỗ trợ hội đồng thẩm định: 

a) Lấy ý kiến phản biện độc lập của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường; 

b) Tổ chức các cuộc họp, hội thảo chuyên đề liên quan đến nội dung quy hoạch 
bảo vệ môi trường. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết biểu mẫu các văn bản, tài 
liệu, hồ sơ đề nghị thẩm định; tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định quy 
hoạch bảo vệ môi trường; xây dựng và ban hành hướng dẫn kỹ thuật lập quy hoạch 
bảo vệ môi trường. 

Điều 5. Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 
1. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia có trách nhiệm 

hoàn chỉnh nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia gửi Bộ Tài nguyên và 
Môi trường kèm văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định, góp ý.  

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch bảo vệ 
môi trường quốc gia, gồm:  

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
báo cáo quá trình lập, thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia;  

b) Dự thảo quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã được chỉnh sửa, hoàn 
thiện trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định, góp ý; 

c) Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ 
môi trường quốc gia, trong đó phải thể hiện được mục tiêu, định hướng của quy 
hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, các chương trình, dự án bảo vệ môi trường ưu 
tiên, các chỉ tiêu môi trường, nguồn lực, trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

Điều 6. Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh  
1. Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh dưới hình thức báo cáo riêng, 

hồ sơ đề nghị phê duyệt gồm:  
a) Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo quá trình lập, thẩm định và tiếp thu 

các ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì lập quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh; 
b) Dự thảo quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh; 
c) Ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung quy hoạch 

bảo vệ môi trường cấp tỉnh; 
d) Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy 

hoạch bảo vệ môi trường, trong đó phải thể hiện được mục tiêu, định hướng của 
quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh, các chỉ tiêu môi trường, các chương trình, 
dự án bảo vệ môi trường ưu tiên, nguồn lực, trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh.  



 
30 CÔNG BÁO/Số 297 + 298/Ngày 07-3-2015 
  

2. Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh lồng ghép vào quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh duyệt nội 
dung quy hoạch bảo vệ môi trường sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường.  

Điều 7. Công khai thông tin về quy hoạch bảo vệ môi trường  
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi quyết định phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia đến các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 
thời gian không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành; 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi 
trường cấp tỉnh đến các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá năm (05) ngày làm 
việc kể từ ngày ký ban hành. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quyết định phê duyệt và các 
nội dung chính của quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trên trang thông tin điện 
tử của mình và các hình thức khác trong thời gian không quá ba mươi (30) ngày 
làm việc kể từ ngày ký ban hành. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức công bố quyết định phê duyệt và các nội 
dung chính của quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh trên trang thông tin điện tử 
của mình và các hình thức khác trong thời gian không quá ba mươi (30) ngày làm 
việc kể từ ngày ký ban hành. 

 
Chương III 

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 
 
Điều 8. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 
1. Đối tượng quy định tại Phụ lục I Nghị định này phải thực hiện đánh giá môi 

trường chiến lược.  
2. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quy 

định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm: 
a) Tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá môi trường chiến 

lược theo quy định tại các Điều 14 và Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường; 
b) Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đến cơ 

quan có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 
(xác định theo thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch) quy định tại 
Khoản 1 Điều 16 Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược chịu trách nhiệm 
trước cơ quan xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và trước pháp luật về kết 
quả thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, các thông tin, số liệu do mình tạo 
lập trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. 


